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1 Chuyện kể về một Cù Lao 2002 Quyển 1 0 1

2 Huyền thoại về cây tông lông 2002 Quyển 1 0 1

3 Chuyện ở trƣờng của Franf 2002 Quyển 1 0 1

4 Làm gì cũng phải học 2002 Quyển 1 0 1

5 Cậu bé ngƣợc lại 2002 Quyển 1 0 1

6 Huyền thoại tháp chăm 2002 Quyển 1 0 1

7 Gà ngƣời bạn trong sân 2002 Quyển 1 0 1

8 Làm thế nào để biết đƣợc quá khứ 2002 Quyển 1 0 1

9 Tại sao ngƣời này lại khoẻ hơn ngƣời kia 2002 Quyển 1 0 1

10 Mèo con thi nhảy 2002 Quyển 2 0 2

11 Sự tích hồ Lắc 2002 Quyển 2 0 2

12 Bƣớm vũ công duyên dáng 2002 Quyển 2 0 2

13 Xoè bàn tay đếm ngon tay 2002 Quyển 3 0 3

14 Út Ỏ về kinh 2002 Quyển 4 0 4

15 Bé Pôn và con đùa tai 2002 Quyển 2 0 2

16 Chuyện rừng xanh 2002 Quyển 2 0 2

17 Chúa sơn lâm 2002 Quyển 2 0 2

19 Gọi gió 2002 Quyển 2 0 2

20 Thơ mênh chây( chuyện cổ khơme) 2002 Quyển 2 0 2

21 Chúa sơn lâm mắc bẫy 2002 Quyển 2 0 2

22 Hoa ban trắng 2002 Quyển 2 0 2

23 Cô bé Hải Đƣờng 2002 Quyển 2 0 2

24 Ngƣời bắn giỏi 2002 Quyển 3 0 3

25 Em bé nàng Hổ 2003 Quyển 1 0 1

26 Bé và quả thị 2003 Quyển 1 0 1

27 Ếch ngồi đáy giếng 2003 Quyển 0 0 0

28 Thế giới của tí bon 2003 Quyển 1 0 1

29 Con sáo nói tiếng ngƣời 2003 Quyển 2 0 2

30 Chuyện ở đầm vạc 2003 Quyển 2 0 2

31 Bệnh viêm kết mạc 2003 Quyển 2 0 2

32 Bệnh chấy 2003 Quyển 1 0 1

33 Chuyện về lợn con Robínơn 2003 Quyển 1 0 1

34 Sạch sẽ và khoẻ mạnh 2003 Quyển 2 0 2
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35 Huỵền thoại hoa và chim 2003 Quyển 2 0 2

36 Chiều gió 2003 Quyển 2 0 2

37 Tê giác đen 2004 Quyển 2 0 2

38 Ngón tay thần kỳ 2004 Quyển 3 0 3

39 Giọt nƣớc tí xíu 2004 Quyển 1 0 1

40 Sơn ca của núi rừng 2004 Quyển 2 0 2

41 Chú Hảnh và thằng Boóng 2004 Quyển 3 0 3

42 Nhất cao là núi Tản viên 2004 Quyển 2 0 2

43 Mèo đeo nhạc 2004 Quyển 2 0 2

44 Bé trâu đánh cọp 2004 Quyển 2 0 2

45 Ngựa con và chó sói 2004 Quyển 2 0 2

46 Chuyện nhỏ trong rừng 2004 Quyển 2 0 2

47 Lê nin ngày bé 2004 Quyển 3 0 3

48 Xúc giác 2004 Quyển 3 0 3

49 Cổ tích một vùng của sông 2004 Quyển 1 0 1

50 Thế giới khoa học 2004 Quyển 2 0 2

51 Động vật sống theo bầy 2004 Quyển 1 0 1

52 Cô giáo nhƣ mẹ hiền 2004 Quyển 1 0 1

53 Cơ thể và sức khoẻ 2004 Quyển 1 0 1

54 Dòng suối thần kỳ 2004 Quyển 1 0 1

55 Bố con ngƣời đánh trống 2004 Quyển 1 0 1

56 Cô bé dê trắng 2004 Quyển 0 0 0

57 Chú bé nhặt bông gạo 2004 Quyển 1 0 1

58 Chú hổ Bengal 2004 Quyển 1 0 1

59 Rồng rắn lên mây 2004 Quyển 1 0 1

60 An toàn trong tình huống đặc biệt 2004 Quyển 2 0 2

61 Vệ sinh ăn uống và giấc ngủ 2004 Quyển 1 0 1

62 Chị Sáu ở Côn Đảo 2006 Quyển 4 0 4

63 Thạch Sanh 2006 Quyển 1 0 1

64 Yết Kiêu dã tƣợng 2006 Quyển 1 0 1

65 Kể chuyện về loài vật 2006 Quyển 2 0 2

66 Võ sĩ Bọ ngựa 2006 Quyển 2 0 2

67 Chuyện trạng Hiền 2006 Quyển 1 0 1

68 Hai làng Tàphình và Động hía 2006 Quyển 2 0 2

69 Khi bà vắng nhà 2006 Quyển 3 0 3

70 Hoa ban trắng 2006 Quyển 2 0 2

71 Có cổ mà chẳng có đầu 2006 Quyển 1 0 1

72 Cánh chim phai khắt 2006 Quyển 3 0 3

73 Ve vẻ vè ve 2006 Quyển 1 0 1
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74 Chuyện thần thoại anh hùng dựng nƣớc 2006 Quyển 1 0 1

75 Cƣời ngựa đi săn 2006 Quyển 1 0 1

76 Kể chuyện cái mũi 2006 Quyển 1 0 1

77 Giọt nƣớc lạ kỳ 2006 Quyển 1 0 1

78 Nhạc hè 2006 Quyển 1 0 1

79 Nhái bén ra biển 2006 Quyển 1 0 1

80 Tết Hổ ở phan xi phăng 2006 Quyển 1 0 1

81 Tôi đƣợc gặp Bác Hồ 2007 Quyển 2 0 2

82 Chuyện ở làng MaLai 2007 Quyển 3 0 3

83 Vì sao thƣớc kẻ chui ra khỏi cặp 2007 Quyển 3 0 3

84 Chuyện em bé cƣời ra đồng tiền 2007 Quyển 3 0 3

85 Vịt con khoang cổ 2007 Quyển 2 0 2

86 Bác Hồ kính yêu của em 2007 Quyển 2 0 2

87 Nắng xuân trên rẻo cao 2007 Quyển 2 0 2

88 Chú cuội của ngƣời lôlô 2007 Quyển 1 0 1

89 Đố em 2007 Quyển 1 0 1

90 Sông 2007 Quyển 3 0 3

91 Đất nƣớc không khí và lửa 2007 Quyển 1 0 1

92 Những đứa con của rừng 2007 Quyển 3 0 3

93 Những chiếc áo ấm 2007 Quyển 1 0 1

94 Mƣa 2007 Quyển 2 0 2

95 Bài ca tình bạn 2007 Quyển 1 0 1

96 Nắng xuân trên rẻo cao 2007 Quyển 2 0 2

97 Hai cái quạt 2007 Quyển 1 0 1

98 Thác chuột đỏ 2007 Quyển 1 0 1

99 Chuyện thần rừng thần biển 2007 Quyển 1 0 1

100 Vì sao hƣơu có sừng 2007 Quyển 0 0 0

101 Bộ quần áo mới của hoàng đế 2007 Quyển 1 0 1

102 Chú mèo đi hia 2007 Quyển 1 0 1

103 Con cá sấu khổng lồ 2007 Quyển 1 0 1

104 Cái cò bay lả bay la 2007 Quyển 1 0 1

105 Cây lạ quả ngon 2007 Quyển 1 0 1

106 Răng này răng gì 2007 Quyển 2 0 2

107 Bác Hồ với thiếu nhi miền núi 2008 Quyển 2 0 2

108 Bác thợ săn và cô gái đƣời ƣơi 2008 Quyển 1 0 1

109 Chú bọ ngựa thông minh 2008 Quyển 3 0 3

110 Chuyện chú trống choai 2008 Quyển 1 0 1

111 Chuyện nàng Trứng 2008 Quyển 1 0 1

112 Cuộc phiêu lƣu của sẻ nâu 2008 Quyển 3 0 3

113 Đeo chuông cho mèo 2008 Quyển 3 0 3

114 Đố....là ai 2008 Quyển 3 0 3
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115 Ngôi nhà mùa đông 2008 Quyển 3 0 3

116 Ngôi nhà trong cỏ 2008 Quyển 2 0 2

117 Những con quay gỗ 2008 Quyển 2 0 2

118 Oẳn tù tì 2008 Quyển 2 0 2

119 Sức khỏe và những chuyên thƣờng ngày 2008 Quyển 2 0 2

120 Tài sao chúng tôi nổi da gà 2008 Quyển 3 0 3

121 Không đầu có cổ có tay 2008 Quyển 0 0 0

122 Con biết rồi ạ 2008 Quyển 2 0 2

123 Ngủ ngoan bé kim ơi 2008 Quyển 2 0 2

124 Trí khôn 2008 Quyển 1 0 1

125 Triệu Việt Vƣơng 2008 Quyển 2 0 2

126 Truyện ba Phi 2008 Quyển 3 0 3

127 Album nhỏ của em - Núi đồi 2010 Quyển 3 0 3

128 Chuyện của Nấm 2010 Quyển 3 0 3

129 Cuộc phiêu lƣu của Chấm anh 2010 Quyển 4 0 4

130 Nữ đô đốc đội quân voi 2010 Quyển 3 0 3

131 Mẹ gà con vịt 2010 Quyển 1 0 1

132 Tôi không hề biết cá sấu ngáp cho mát 2010 Quyển 0 0 0

133 Ngƣời vợ hiền 2010 Quyển 2 0 2

134 Những cấu đố tài tình 2010 Quyển 1 0 1

135 Anh đom đóm tìm bạn 2010 Quyển 3 0 3

136 Chú bò tìm bạn 2010 Quyển 2 0 2

137 Album nhỏ của em - Năm giác quan 2010 Quyển 2 0 2

138 Chú dê con lông trắng 2010 Quyển 1 0 1

139 Gà vịt kết bạn 2010 Quyển 1 0 1

140 Em hoa xƣơng rồng và nắng 2010 Quyển 4 0 4

141 Cẩn thận với ngƣời lạ và ngƣời quen 2010 Quyển 3 0 3

142 Bố cái đại vƣơng Phùng Hƣng 2010 Quyển 3 0 3

143 Tôi không hề biết có ô tô biết bơi 2010 Quyển 1 0 1

144 Mặc Đĩnh Chi - Sen trong giếng ngọc 2010 Quyển 4 0 4

145 Con rắn vuông 2010 Quyển 2 0 2

146 Nàng tiên áo tím 2010 Quyển 4 0 4

147 Quả tim của khỉ 2010 Quyển 3 0 3

148 Bác Ba ba 2010 Quyển 3 0 3

149 Vầng trăng của bà 2011 Quyển 3 0 3

150 Nhà văn của em 2011 Quyển 4 0 4

151 Chuyện lý thú về loài cây 2011 Quyển 3 0 3

152 Cƣời ra vàng 2011 Quyển 1 0 1

153 Công chúa Thủy tề 2011 Quyển 2 0 2

154 Viên ngọc ếch 2011 Quyển 1 0 1

155 Hơi ấm mùa đông 2011 Quyển 3 0 3
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156 Lão đá tảng muốn nổi tiếng 2011 Quyển 3 0 3

157 Liều thuốc thông minh 2011 Quyển 2 0 2

158 Chú mèo đeo nhạc 2011 Quyển 3 0 3

159 Bầu và bí 2011 Quyển 1 0 1

160 Cô giáo lớp em 2011 Quyển 2 0 2

161 Học trong bụng mẹ 2011 Quyển 3 0 3

162 Hòn đá thần kỳ 2011 Quyển 2 0 2

163 Cụ đồ Cóc ở vƣờn 2011 Quyển 4 0 4

164 Khu vƣờn biết nói 2011 Quyển 3 0 3

165 Vệ sinh ăn uống và giấc ngủ 2011 Quyển 3 0 3

166 An toàn khi ra đƣờng 2011 Quyển 1 0 1

167 Sự tích hồ Ba Bể 2011 Quyển 2 0 2

168 Nhà văn của các em 2011 Quyển 4 0 4

169 Mẹ Tầm xuân và lão Chuột cống 2011 Quyển 3 0 3

170 Rừng xanh bí ẩn 2011 Quyển 4 0 4

171 Hoa nắng 2011 Quyển 4 0 4

172 Bài ca cho Sa 2011 Quyển 4 0 4

173 Album nhỏ của em: Phƣơng tiện GT 2011 Quyển 1 0 1

174 Tƣớng quân Nguyễn Cao 2011 Quyển 4 0 4

175 Những câu đố tài tình 2011 Quyển 2 0 2

176 ALbum nhỏ của em: Bốn mùa 2011 Quyển 2 0 2

177 Tại sao anh em sinh đôi lại giống nhau 2011 Quyển 2 0 2

178 Thoát hiểm khi ở nhà 2011 Quyển 1 0 1

179 Chiếc lông ngỗng trời 2011 Quyển 2 0 2

180 Vận động và sức khỏe bốn mùa 2011 Quyển 3 0 3

182 Mắt chuồn chuồn kim 2011 Quyển 4 0 4

183 Nàng Phƣơng Hoa 2011 Quyển 4 0 4

184 Chàng học trò và yêu tinh 2011 Quyển 3 0 3

185 Cổ tích đó đây 2011 Quyển 1 0 1

186 Chú bồ nông ở Sa mác can 2011 Quyển 4 0 4

187 Chiếc áo tàng hình 2011 Quyển 4 0 4

188 Miếng trầu kỳ diệu 2011 Quyển 2 0 2

189 Bông hoa bƣởi kiêu ngạo 2011 Quyển 1 0 1

190 Những chú công an đƣờng phố 2011 Quyển 2 0 2

191 Chàng Rắn 2011 Quyển 2 0 2

192

Văn hoá giao thông và một số quy định khi 

tham gia giao thông đối với ngƣời đi bộ, xe đạp 2011 Quyển 46 0 46

193 Kỹ năng sống cho Trẻ em 2011 Quyển 45 0 45

194 Bác Hồ sống mãi: Chuyện cuốn sổ tiết kiệm 2013 Quyển 3 0 3

195 Bác Hồ sống mãi: Thời gian quý báu lắm 2013 Quyển 2 0 2

196 Bài ca trái đất 2013 Quyển 4 0 4
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197 Bầu trời trong quả trứng 2013 Quyển 2 0 2

198 Câu đố, tục ngữ Mông 2013 Quyển 4 0 4

199 Chích chích chích 2013 Quyển 3 0 3

200 Chú khỉ mồ côi và ông thầy lang 2013 Quyển 3 0 3

201 Chuyến đi vào hang kiến 2013 Quyển 3 0 3

202 Cún con thƣơng mẹ 2013 Quyển 3 0 3

203 Đội thiếu niên làng Sa 2013 Quyển 3 0 3

204 Giải cứu hoa đào 2013 Quyển 3 0 3

205 Ngôi sao nhỏ đi tìm ánh sáng 2013 Quyển 3 0 3

206 Hoàng tử và ngƣời vợ tiên 2013 Quyển 2 0 2

207 Nhớ về lũng cú 2013 Quyển 4 0 4

208 làm bạn với hổ 2013 Quyển 3 0 3

209 ly kì xuyên sơn 2013 Quyển 2 0 2

210 Ngƣời con nuôi hiếu thảo 2013 Quyển 2 0 2

211 Nhà văn của các em 2013 Quyển 3 0 3

212

Những câu chuyện về tính tiết kiệm: Đèn lồng 

đom đóm
2013

Quyển 2 0 2

213 Những con vật có nghĩa 2013 Quyển 2 0 2

214 Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm 2013 Quyển 3 0 3

215 Núi chơi bóng 2013 Quyển 4 0 4

216 Lá vàng quả chín 2013 Quyển 4 0 4

217 Sơn ca trong bụi cỏ 2013 Quyển 3 0 3

218 Sự tích cái chổi 2013 Quyển 0 0 0

219 Sự tích cây huyết dụ 2013 Quyển 0 0 0

220 Sự tích hội chùa Hƣơng 2013 Quyển 3 0 3

221 Truyện cổ Cà Tu 2013 Quyển 4 0 4

222 Truyện cổ Chăm 2013 Quyển 4 0 4

223 Truyên cổ tích bên cửa sổ 2013 Quyển 3 0 3

224  Vẹt con đi học 2013 Quyển 2 0 2

225 Voi ngà vàng 2013 Quyển 2 0 2

226 Vừ A Dính 2013 Quyển 3 0 3

227 Anh em nhà cả sứt 2014 Quyển 3 0 3

228 Bác Hồ sống mãi. Bác cùng dân quân chống hạn 2014 Quyển 1 1 0

229 Bức mật thƣ trên lá 2014 Quyển 4 0 4

230 Bác trâu già và chú sáo con 2014 Quyển 4 0 4

231 Bàn quý và ngựa con 2014 Quyển 3 0 3

232 Cao nguyên đá 2014 Quyển 4 0 4

233 Cây bút đá 2014 Quyển 4 0 4

234 Con gái nàng tiên núi 2014 Quyển 4 0 4

235 Chị hoa mƣời giờ và gã xƣơng rồng 2014 Quyển 4 0 4

236 Đi ở học thành tài 2014 Quyển 2 0 2

237 Đem mƣa về cho cây 2014 Quyển 3 0 3

238 Em bé hái củi và chú hƣu non 2014 Quyển 4 0 4

239 Bí ẩn về con ngƣời 2014 Quyển 4 0 4
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240 Thế giới tự nhiên 2014 Quyển 4 0 4

241 Hạt lúa thần kỳ 2014 Quyển 4 0 4

242 Hai ngƣời con tiên 2014 Quyển 2 0 2

243 Khả năng đặc biệt 2014 Quyển 1 0 1

244 Khoang và mun 2014 Quyển 2 0 2

245 Kể chuyện Điện Biên Phủ 2014 Quyển 4 0 4

246 Quê hƣơng yêu dấu 2014 Quyển 3 0 3

247 Sự tích Vịnh Hạ Long 2014 Quyển 4 0 4

248 Phiên chợ hẹn ƣớc 2014 Quyển 2 0 2

249 Phùng Hƣng bố cái đại vƣơng 2014 Quyển 4 0 4

250 Nhà văn của các em 2014 Quyển 4 0 4

251 Những ngày lƣu lạc của Nhái và Chẫu Chuộc 2014 Quyển 4 0 4

252 Những sợi tóc sâu của mẹ 2014 Quyển 4 0 4

253 Ngựa đen ngựa đỏ 2014 Quyển 4 0 4

254 Mùa hoa gạo 2014 Quyển 4 0 4

255 Mùa sau sau trổ lá 2014 Quyển 4 0 4

256 Mây biên giới 2014 Quyển 3 0 3

257 Mai Hắc Đế 2014 Quyển 4 0 4

258 Lê Hoàn cày ruộng tịch điền 2014 Quyển 3 0 3

259 Lời chào đi trƣớc 2014 Quyển 4 0 4

260

Sổ tay an toàn giao thông đƣờng bộ cho

 học sinh tiểu học 2014 Quyển 3 0 3

261 Chuyện chúa Ba kim quế 2015 Quyển 3 0 3

262 Nắng xuân trên rẻo cao 2015 Quyển 3 0 3

263 Chuyện trò với cháu 2015 Quyển 3 0 3

264 Ông tƣớng canh đền 2015 Quyển 3 0 3

265 Em bé và bông hồng 2015 Quyển 3 0 3

266 Gánh xiếc lớp tôi 2015 Quyển 3 0 3

267 Thƣ gửi về xuôi 2015 Quyển 3 0 3

268 Đôi tai mèo 2015 Quyển 3 0 3

269 Tập tục quê em: Cúng giỗ tổ tiên 2015 Quyển 3 0 3

270 Tập tục quê em: Hội nghinh ông 2015 Quyển 3 0 3

271 Nghé bông về quê mẹ 2015 Quyển 3 0 3

272 Câu đố về lịch sử 2015 Quyển 3 0 3

273 Con hổ đội lốt côt rơm 2015 Quyển 3 0 3

274 Con hùm con mồ côi 2015 Quyển 3 0 3

275 Bác Hồ sống mãi: Yêu ghét phải phân minh 2015 Quyển 3 0 3

276 Bác Hồ sống mãi: Gƣơng ngƣời tốt viêc tốt 2015 Quyển 3 0 3

277 Truyện tranh lịch sử Việt Nam: Bà Triệu 2015 Quyển 3 0 3

278

Truyện tranh lịch sử Việt Nam: Mai Thúc Loan 

khởi nghĩa Hoan Châu 2015 Quyển 3 0 3

279 Trăm hoa và cây thông 2015 Quyển 3 0 3

280 Ánh đèn biển trên đảo 2015 Quyển 3 0 3

281 Quà tặng ngày biết ơn 2015 Quyển 3 0 3
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282 Sáo đèn đỏ 2015 Quyển 2 0 2

283 Nhạc hoa 2015 Quyển 3 0 3

284 Cây gạo 2015 Quyển 3 0 3

285 Dắt biển lên trời 2015 Quyển 3 0 3

286

Tranh truyện dân gian Việt Nam: Cậu bé Tích 

Chu 2015 Quyển 3 0 3

287

Tranh truyện dân gian Việt Nam: Cái trống biết 

nói 2015 Quyển 3 0 3

288

Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích hoa 

đào, hoa mai 2015 Quyển 2 0 2

289 Điều ƣớc của nàng Ly 2015 Quyển 3 0 3

290 Mùa hoa trẩu 2015 Quyển 3 0 3

291 TruyÖn song ng÷ Anh - ViÖt: Nµng Griselda 2015 Quyển 1 0 1

292 TruyÖn song ng÷ Anh - ViÖt: Bµ Chóa TuyÕt 2015 Quyển 1 0 1

293

TruyÖn song ng÷ Anh - ViÖt: Nh÷ng cuéc phiªu 

lu kú thó cña Robin Hood 2015 Quyển 1 0 1

294

TruyÖn song ng÷ Anh - ViÖt: Ngêi thæi s¸o 

thµnh Hamelin 2015 Quyển 1 0 1

295

TruyÖn song ng÷ Anh - ViÖt: Alice ë xø së thÇn 

tiªn 2015 Quyển 1 0 1

296

Truyện tranh tuổi thần tiên - Cáo, Thỏ và gà 

trống (Mlo)
2018 

Quyển
10

0 10

297

Truyện tranh tuổi thần tiên - Món quà của cô 

giáo (Mlo)
2018 

Quyển
9

0 9

298 Truyện tranh tuổi thần tiên - Nhổ củ cải (Mlo) 2018 Quyển 5 4 1

299 Truyện tranh tuổi thần tiên - Cây táo thần 2018 Quyển 4 4 0

300 Truyện tranh tuổi thần tiên - Chú Thỏ tinh khôn 2018 Quyển 4 4 0

301 Truyện tranh tuổi thần tiên - Đàn ngỗng trời 2018 Quyển 6 4 2

302 Truyện tranh tuổi thần tiên - Quả bầu tiên 2018 Quyển 5 4 1

303 Truyện tranh tuổi thần tiên - Củ cải trắng 2018 Quyển 7 3 4

304 Truyện cổ tích Việt Nam - Cây khế 2018 Quyển 8 5 3

305 Truyện cổ tích Việt Nam - Thánh Gióng 2018 Quyển 8 4 4

306 Truyện cổ tích Việt Nam - Sự tich Trầu cau 2018 Quyển 3 3 0

307 Truyện cổ tích Việt Nam - Tấm cám 2018 Quyển 4 4 0

308 Truyện cổ tích Việt Nam - Sọ Dừa 2018 Quyển 5 3 2

309 Truyện cổ tích Việt Nam - Cây tre  Trăm đốt 2018 Quyển 3 3 0

310 Truyện cổ tích Việt Nam - Bánh chƣng Bánh 2018 Quyển 3 3 0

311 Truyện cổ tích Việt Nam - Thạch Sanh 2018 Quyển 5 3 2

312

Hạt Giống Tâm Hồn - Tuyển Chọn Những Câu 

Chuyện Hay -Tập 1 - Kho Tàng Trong Túi Giấy.
2017

Quyển
8

4 4

313

Hạt Giống Tâm Hồn - Tuyển Chọn Những Câu 

Chuyện Hay - Tập 2 - Ngƣời Bạn Thật Sự
2017

Quyển
8

4 4

314 Những Bộ Óc Vĩ Đại - Vua Sáng Chế Edison 2017 Quyển 6 4 2

315

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Bác Học Hấp Dẫn 

Newton
2017

Quyển
6

4 2
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316 Những Bộ Óc Vĩ Đại - Vua Xe Hơi Henry Ford 2017 Quyển 4 2 2

317

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Bay Lên Trời Cùng Anh 

Em Nhà Wright
2017

Quyển
6

2 4

318

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Lincoln Ân Nhân Của 

Ngƣời Nô Lệ Mỹ
2017

Quyển
6

1 5

319

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Bác Học Giải Thƣởng 

Nobel
2017

Quyển
6

0 6

320

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Bác Học Tiến Hóa 

Darwin
2017

Quyển
6

0 6

321

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Andersen Ngƣời Kể 

Chuyện
2017

Quyển
6

0 6

322

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Mozart Nhà Soạn Nhạc 

Thiên Tài
2017

Quyển
6

0 6

323

Những Bộ Óc Vĩ Đại - Columbus Ngƣời Tìm 

Ra Châu Mỹ
2017

Quyển
6

0 6

324 Mãi Yêu Con 2018 Quyển 6 0 6

325

Ngàn Xƣa Cổ Tích Việt Nam - Vun Trồng Tính 

Cách Tốt
2016

Quyển
6

0 6

326

Khoa Học Chẳng Khó - Giọt Nƣớc Chạy Vòng 

Quanh
2016

Quyển
6

0 6

327 Khoa Học Chẳng Khó - Những Ngôi Sao Kỳ Vĩ 2016 Quyển 6 0 6

328 Khoa Học Chẳng Khó - Các Loài Vật Ngủ 2016 Quyển 6 0 6

329 Khoa Học Chẳng Khó - Trời Sắp Mƣa Hay 2016 Quyển 6 0 6

330

Khoa Học Chẳng Khó - Chúc Ngon Miệng 

Muôn Loài
2016

Quyển
6

0 6

331 Khoa Học Chẳng Khó - Nóng Nhƣ Là Núi Lửa 2016 Quyển 6 0 6

332

Khoa Học Chẳng Khó - Những Loài Cây Ra 

Hoa
2016

Quyển
6

0 6

333

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Chuyến du 

hành về quá khứ
2017

Quyển
4

0 4

334

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Hãy tìm mẹ 

cho cháu
2017

Quyển
4

0 4

335

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Khu rừng 

nguy hiểm
2017

Quyển
4

0 4

336

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Bay lên 

nào, toà nhà tên lửa
2017

Quyển
4

0 4

337

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Vƣơng quốc 

muốn gì đƣợc nấy
2017

Quyển
4

0 4

338

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Loài cây 

biết nhảy múa
2017

Quyển
4

0 4

339

Phát triển tƣ duy logic và sáng tạo - Ai sẽ làm 

đội trƣởng
2017

Quyển
4

0 4

340

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Khi 

nào nói không, khi nào nói có?
2018

Quyển
7

0 7
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341

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - 

Chuyện nhỏ, đừng lo!
2018

Quyển
7

0 7

342

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - 

Không có ai kém cỏi cả
2018

Quyển
7

0 7

343

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - 

Không sợ bị đau
2018

Quyển
7

0 7

344

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Dám 

nhận lỗi và sửa sai
2018

Quyển
7

0 7

345

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Để trở 

thành ngƣời tử tế
2018

Quyển
7

0 7

346

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Kiên 

trì, không nản chí
2018

Quyển
7

0 7

347

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Cƣ xử 

công bằng
2018

Quyển
7

0 7

348

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Vƣợt 

qua nỗi thất vọng
2018

Quyển
7

0 7

349

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - 

Không ngại thất bại
2018

Quyển
7

0 7

350

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Cùng 

chơi, thế mới vui!
2018

Quyển
7

0 7

351

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Muốn 

đƣợc quan tâm, đừng nên vô tâm
2018

Quyển
7

0 7

352

Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tƣ duy tích cực - Vui 

vẻ chấp nhận lời từ chối
2018

Quyển
7

0 7

353 Hello Jadoo! (Tập 1) - Quan tâm 2017 Quyển 5 0 5

354 Hello Jadoo! (Tập 2) - Tự tin 2017 Quyển 5 0 5

355 Hello Jadoo! (Tập 3) - Thói quen tốt 2017 Quyển 5 0 5

356 Hello Jadoo! (Tập 4) - Kiên trì 2017 Quyển 5 0 5

357 Hello Jadoo! (Tập 5) - Lãnh đạo 2017 Quyển 5 0 5

358 Hello Jadoo! (Tập 6) - Chia sẻ 2017 Quyển 5 0 5

359 Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Toán học - tập 1 2017 Quyển 10 0 10

360 Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Toán học - tập 2 2017 Quyển 10 0 10

361 Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Khoa học - tập 2017 Quyển 10 0 10

362 Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Khoa học - tập 2017 Quyển 10 0 10

363
Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Tiếng Anh - tập 

1
2017

Quyển
10

0 10

364
Thử thách IQ, nâng cao trí tuệ - Tiếng Anh - tập 

2
2017

Quyển
10

0 10

365
Hạt giống hi vọng:Sống đời chuẩn mực học tính 

trung thực 2020 Quyển 2 0 2

366
Hạt giống hi vọng:Bƣớc tới tƣơng lai sẵn lòng

 nhân ái 2020 Quyển 2 0 2

367 Hạt giống hi vọng: Khiêm tốn tạo vốn cuộc đời 2020 Quyển 2 0 2

368 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Một ngày vui vẻ 2020 Quyển 2 0 2

369 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Ai là bạn tốt 2020 Quyển 2 0 2
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370 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Món quà vô giá 2020 Quyển 2 0 2

371 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Lời xin lỗi chân thành 2020 Quyển 2 0 2

372 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Nhiệm vụ bí mật 2020 Quyển 2 0 2

373 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Ngƣời mẹ vĩ đại 2020 Quyển 2 0 2

374 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Ngọc mễ của em 2020 Quyển 2 0 2

375 Nuôi dƣỡng tâm hồn: Viên chân châu lấp lánh 2020 Quyển 2 0 2

376 Truyện kể về doanh nhân Việt Nam 2020 Quyển 2 0 2

377 Truyện kể về các loài hoa 2020 Quyển 2 0 2

378 Truyện kể về các trạng Việt Nam 2020 Quyển 2 0 2

379 Truyện kể về lòng yêu thƣơng 2020 Quyển 2 0 2

380 Truyện kể về sự công bằng 2020 Quyển 2 0 2

381 Truyện kể về tính kiên trì 2020 Quyển 2 0 2

382 Truyện kể về lòng quan tâm 2020 Quyển 2 0 2

383 Truyện kể về tính hài ƣớc, dí dỏm 2020 Quyển 2 0 2

384 Truyện kể về ƣớc mơ, khát vọng 2020 Quyển 2 0 2

385 Truyện kể về lòng vị tha 2020 Quyển 2 0 2

386 Truyện kể về những tấm gƣơng đạo đức 2020 Quyển 2 0 2

387 Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ 2020 Quyển 2 0 2

388 Truyện kể về tính tự lập 2020 Quyển 2 0 2

389 Truyện kể về nhân cách 2020 Quyển 2 0 2

390 Truyện kể về niềm tin và hy vọng 2020 Quyển 2 0 2

391 Truyện kể về gƣơng hiếu thảo 2020 Quyển 2 0 2

392
Truyện kể về đạo lý lớn trong những câu

 chuyện nhỏ 2020 Quyển 2 0 2

393 Truyện kể về những trái tim nhân hậu 2020 Quyển 2 0 2

394 Truyện kể về đức tính khiêm tốn 2020 Quyển 2 0 2

395 Truyện kể về lòng bao dung 2020 Quyển 2 0 2

396 Truyện kể về lòng tự tin 2020 Quyển 2 0 2

397 Truyện kể về tinh thần lạc quan 2020 Quyển 2 0 2

398 Truyện kể về lòng dũng cảm 2020 Quyển 2 0 2

399 Truyện kể về gƣơng hiếu học 2020 Quyển 2 0 2

400 Truyện kể về những thói quen tốt 2020 Quyển 2 0 2

401 Truyện kể về lòng cao thƣợng 2020 Quyển 2 0 2

402 Truyện kể về ý chí và nghị lực 2020 Quyển 2 0 2

403 Truyện kể về sự thông minh tài chí 2020 Quyển 2 0 2

404 Truyện kể về những phẩm chất tốt 2020 Quyển 2 0 2

405

50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Mình phải làm mực thƣớc cho ngƣời ta 

bắt chƣớc 2020 Quyển 1 0 1

406

50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Bác Hồ với sự nghiệp đổi với, phát triển 

và bảo vệ tổ quốc 2020 Quyển 1 0 1

407
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Chu đáo lịch sự, tế nhị - bài học bác dạy 2020 Quyển 1 0 1
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408
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn 2020 Quyển 1 0 1

409
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Bài học dựa vào dân 2020 Quyển 1 0 1

410
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Hồ Chí Minh một nhân cách hoàn hảo 2020 Quyển 1 0 1

411

50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Di chúc Bác Hồ  - Bài học vô giá về xây 

dựng Đảng 2020 Quyển 1 0 1

412
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Thực hiện di chúc Bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

413
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Đi tới mùa xuân tƣ tƣởng Bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

414

50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Câu chuyện về những chiếc vòng bạc của 

Bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

415
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Vang mãi lời bác dặn 2020 Quyển 1 0 1

416
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Mãi mãi đi theo con đƣờng của bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

417
50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): theo dấu chân ngƣời đi khắp năm châu 2020 Quyển 1 0 1

418

50 năm thực hiện di chúc của CTHCM (1969-

2019): Tƣ tƣởng đại đoàn kết trong di chúc Bác 

Hồ 2020 Quyển 1 0 1

419
Giáo dục bồi dƣỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo di 

chúc Bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

420 Khó khăn phải tìm cách khắc phục 2020 Quyển 1 0 1

421 Bác dạy chúng ta nói và viết 2020 Quyển 1 0 1

422
Học tập theo tấm gƣơng đạo đức Bác Hồ với 

thiếu nhi, thanh thiểu  niên qua các câu chuyện 2020 Quyển 1 0 1

423 Những câu chuyện nhỏ- bài học lớn từ Bác Hồ 2020 Quyển 1 0 1

424 Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng 2020 Quyển 1 0 1

425
Thanh niên phảỉ gƣơng mẫu trong đoàn kết và 

kỷ luật 2020 Quyển 1 0 1

426 Trƣờng học của Bác 2020 Quyển 1 0 1

427 Ngày bác trở về 1941-1969 2020 Quyển 1 0 1

428 Chuyện kể Bác Hồ với học sinh 2020 Quyển 1 0 1

429 Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

430
Bà chúa kho và giai đoạn về những nữ nhân kiệt 

liệt 2020 Quyển 1 0 1

431
Hoàng đế Lê Thánh Tông câu chuyện và giai 

thoại 2020 Quyển 1 0 1

432 Các vị thần xứ Đông 2020 Quyển 1 0 1



STT TÊN TRUYỆN ĐVT
Tổng

 số

Tổng số 

hư hỏng,

không sd 

được

Tổng số 

còn sd 

được

433
Văn hóa biển đảo qua tín ngƣỡng và lễ hội 

truyền thống Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

434 Ngô Quyền và nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

435 Việt sử - những câu chuyện thú vị 2020 Quyển 1 0 1

436 Cha ông ta với việc khuyến học 2020 Quyển 1 0 1

437 Trần triều - đôi điều tản mạn 2020 Quyển 1 0 1

438
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những trận đánh 

nổi tiếng trong các triều đại Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

439 Chuyện hay nƣớc Việt thời xƣa 2020 Quyển 1 0 1

440
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Các di tích lịch 

sử văn hóa tín ngƣỡng nổi tiếng Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

441
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những thám Hoa 

đặc biệt trong lịch sử Việt Nam 2020 Quyển 1 0 1

442
Những vị vua của các triều đại Việt Nam từ cổ 

đại đến triều trần 2020 Quyển 1 0 1

443
Những vị vua của các triều đại Việt Nam từ nhà 

Hồ đến triều Nguyễn 2020 Quyển 1 0 1

444
Vai trò của thủy quân trong kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm thời Lý - Trần 2020 Quyển 1 0 1

445
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Làm một ngƣời tử tế 2021 Cuốn 2 0 2

446
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Nhất định mình không bỏ cuộc 2021 Cuốn 2 0 2

447
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan:

 Kiên cƣờng làm tôi mạnh mẽ 2021 Cuốn 2 0 2

448
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Ba mẹ ơi, con muốn tự làm 2021 Cuốn 2 0 2

449
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan:

 Mình vƣợt lên sự ích kỷ 2021 Cuốn 2 0 2

450
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Mình học cách cho và nhận 2021 Cuốn 2 0 2

451
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan:

 Mình không nóng giận 2021 Cuốn 2 0 2

452
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Mình không nói dối 2021 Cuốn 2 0 2

453
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan:

 Sự cao ngạo khiến tôi thật ngốc 2021 Cuốn 2 0 2

454
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: 

Học vui đẩy lùi nhàm chán 2021 Cuốn 2 0 2

455 Kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2

456 Kĩ năng tạo thói quen tốt cho học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2

457 Kĩ năng  tự bảo vệ cho học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2

458 Kĩ năng tự lập cho học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2

459
Kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân cho 

học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2
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460 Những kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học 2021 Cuốn 2 0 2

461 Bách khoa tri thức học sinh: Khoa học thƣờng thức 2021 Cuốn 2 0 2

462 Bạn đang bận gì? Thành công đến với bạn nhƣ thế nào 2021 Cuốn 2 0 2

463 Trí tuệ cảm xúc: chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn 2021 Cuốn 2 0 2

464
Giáo dục giới tính phòng tránh ma túy - HIV và các

 bệnh truyền nhiễm trong trƣờng học 2021 Cuốn 0 0

465
Nghiệp vụ công tác và và các chính sách mới nhất 

của 2021 Cuốn 1 0 1

466

10 năm thực hiện chỉ thị 03- CT/TW, 5 năm thực 

hiện 

chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị " Học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 2021 Cuốn 1 0 1

467
10 vạn câu hỏi vì sao: Những điều lý thú về Động 

vật có vú 2021 Cuốn 2 0 2

468 10 vạn câu hỏi vì sao: Giải đáp những bí ẩn về thực vật2021 Cuốn 2 0 2

469 10 vạn câu hỏi vì sao: Những bí ẩn khó tin về đại dƣơng2021 Cuốn 2 0 2

470
10 vạn câu hỏi vì sao: Giải mã những thắc mắc về 

cơ 2021 Cuốn 2 0 2

471 10 vạn câu hỏi vì sao: Hiện tƣợng tự nhiên Vì sao lại thế2021 Cuốn 2 0 2

472
10 vạn câu hỏi vì sao: Nào mình cùng vòng quanh 

Trái Đất 2021 Cuốn 2 0 2

473
10 vạn câu hỏi vì sao: Trả lời những câu hỏi về 

khoa học thƣờng thức 2021 Cuốn 2 0 2

474
10 vạn câu hỏi vì sao: Tôi khám phá thế giới các 

loài 2021 Cuốn 2 0 2

475 Bách khoa tri thức học sinh:Thế giới động vật lí thú 2021 Cuốn 2 0 2

476 Bách khoa tri thức học sinh:Thế giới  thực vật diệu kỳ 2021 Cuốn 2 0 2

477 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại 2021 Cuốn 2 0 2

478 109 truyện cổ tích thế giới 2021 Cuốn 2 0 2

479 109 truyện kể về loài vật 2021 Cuốn 2 0 2

480 109 truyện cƣời Việt Nam 2021 Cuốn 2 0 2

481 109 truyện tiếu lâm Việt Nam 2021 Cuốn 2 0 2

482 109 truyện khôi hài 2021 Cuốn 2 0 2

483 Edgar chú chuột nhỏ hiếu kì 2021 Cuốn 2 0 2

484 109 truyện cổ tích Việt Nam 2021 Cuốn 2 0 2

485 Tôi bao giờ cũng là ngƣời yêu nƣớc 2021 Cuốn 1 0 1

486
Giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, 

đảng viên theo di chúc Bác Hồ 2021 Cuốn 1 0 1

487 Phong cách làm việc của Bác Hồ 2021 Cuốn 1 0 1

488
Chuyện kể Bác Hồ - Những năm tháng hoạt động 

của 2021 Cuốn 1 0 1

489
Bác chỉ muốn các cháu đƣợc học hành lớn lên xây

 dựng đất nƣớc 2021 Cuốn 1 0 1

490 Bác Hồ với gƣơng sáng về tiết kiệm 2021 Cuốn 1 0 1

491 Đế vƣơng ngoại truyện ( chuyện ngoài chính sự) 2021 Cuốn 1 0 1
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492
Những điều cần biết về luật biển quốc tế và luật 

biển Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

493 Chủ quyền biển đảo Việt Nam xƣa và nay 2021 Cuốn 1 0 1

494

Biển giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của 

các

vùng biển Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

495
Những điều cần biết về quản lý tài nguyên môi 

trƣờng 2021 Cuốn 1 0 1

496
Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trƣờng Sa của Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

497
Hỏi đáp về biển đảo Việt Nam - không ngừng khám 

phá cho ngƣời dân và thế hệ trẻ Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

498
Hỏi đáp về môi trƣờng và sinh thái Biển, Đảo Việt 

Nam 2021 Cuốn 1 0 1

499 54 câu hỏi - đáp về các huyện đảo Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

500
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Tìm hiểu văn hóa 

Thời đại Hùng Vƣơng 2021 Cuốn 1 0 1

501 Chuyện hay nƣớc Việt thời xƣa 2021 Cuốn 1 0 1

502
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những chuyện thú vị 

về các vị vua Triều Nguyễn 2021 Cuốn 1 0 1

503
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những trận đánh nổi 

tiếng trong lịch sử VN từ khi có đảng 2021 Cuốn 1 0 1

504
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những công chúa nổi 

tiếng trong lịch sử các triều đại Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

505
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những phi hậu nổi 

tiếng trong lịch sử Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

506
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Những Trạng 

Nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam 2021 Cuốn 1 0 1

507
Luật giáo dục nghề nghiệp và văn bản hƣớng dẫn thi 

hành 2021 Cuốn 1 0 1

508 Tìm hiểu Bộ luật lao động 2021 Cuốn 1 0 1

509
Cẩm nang hƣớng dẫn nghiệp vụ dành cho bí thƣ chi 

bộ 2021 Cuốn 1 0 1

510
Tuyển tập những mẫu diễn văn, bài phát biểu, các 

mẫu văn bản quy phạm pháp luật 2021 Cuốn 1 0 1

511
Luật Giáo dục và những quy định mới nhất về chế 

độ chính sách dối với giáo viên và học sinh, sinh 2021 Cuốn 1 0 1

512 Truyện kể về các trạng Việt Nam 2022 Quyển 2 0 2

513 Truyện kể về lòng yêu thƣơng 2022 Quyển 2 0 2

514 Truyện kể về tính hài ƣớc, dí dỏm 2022 Quyển 2 0 2

515 Truyện kể về ƣớc mơ, khát vọng 2022 Quyển 2 0 2

516 Truyện kể về lòng vị tha 2022 Quyển 2 0 2

517 Truyện kể về những tấm gƣơng đạo đức 2022 Quyển 2 0 2

518 Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ 2022 Quyển 2 0 2

519 Truyện kể về tính tự lập 2022 Quyển 2 0 2

520 Truyện kể về nhân cách 2022 Quyển 2 0 2
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521 Truyện kể về niềm tin và hy vọng 2022 Quyển 2 0 2

522 Truyện kể về gƣơng hiếu thảo 2022 Quyển 2 0 2

523 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại 2022 Quyển 2 0 2

524 109 truyện cổ tích thế giới 2022 Quyển 2 0 2

525 109 truyện kể về loài vật 2022 Quyển 2 0 2

526 109 truyện cƣời Việt Nam 2022 Quyển 1 0 1

527 Edgar chú chuột nhỏ hiếu kì 2022 Quyển 1 0 1

528
Việt Nam đất nƣớc con ngƣời: Tìm hiểu văn hóa 

Thời đại Hùng Vƣơng 2022 Quyển 2 0 2

1445 73 1372

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Vân Trần Thu Hà

Phương Đông, ngày 6 tháng 9 năm 2024

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


